KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04 MGB
Thời gian thực hiện 5 tuần (Từ ngày 31/3–02/05/2025)
	Hoạt động  
	Tuần 1
Từ 31/3 - 04/04
Tế Hàn Thực
	Tuần 2
Từ 07-11/04
 Ô tô
	Tuần 3
Từ 14-18/04
Thuyền buồm
	Tuần 4
Từ 21- 25/04
Tàu hỏa  
	Tuần 5
Từ 28/4- 02/05
Ôn tập  
	Mục tiêu

	Trò chuyện - Đón trẻ, ăn sáng
7h30- 8h30
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp. 
- Cho trẻ chơi trò chơi theo nhóm Lắp ghép, xếp hình, xem tranh truyện.... Cho trẻ nghe các bài hát về giao thông.
+ Trò chuyện với trẻ phương tiện giao thông đường hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt và công dụng cũng như ích lợi của các loại phương tiện đó.
+ Giáo dục trẻ biết đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Trẻ ngồi ngoan khi tham gia vào các phương tiện giao thông.
	

	Thể dục sáng
8h.30’-- 8h.40’
	Hướng dẫn trẻ xếp hàng, đi khởi động theo nhạc mời bạn lên tàu lửa
Tập BT phát triển chung: Tập 4-5 động tác phát triển nhóm cơ: 
Hô hấp: Thổi bóng
Tay: Tay đưa ra phía trước- lên cao.
Thân: Tay chống hông quay người sang 2 bên.
Chân: Nhấc cao chân tại chỗ
Bật: Bật chụm liên tục tại chỗ.
Tập theo nhạc của trường theo thứ tự chẵn lẻ. (Thứ 2,4,6: Chickendance; Thứ 3,5: Banana cha cha)
	


	Điểm danh vệ sinh

	- Điểm danh trẻ đi học trong ngày.
- Báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	


	Hoạt động học
8h.45’- 9h.15’
	Thứ 2
	Âm nhạc
TT: Dạy hát: Đi xe đạp
KH:TC : Ai nhanh hơn
	

Nghỉ giỗ tổ
	Âm nhạc
TT: Dạy hát : Em đi chơi thuyền
KH:TC: Hát theo nội dung tranh
	Âm nhạc
TT: Dạy hát: Đi tầu lửa
KH:Nghe: Dung dăng dung dẻ 
	Âm nhạc
TT: Dạy VĐ: Đi tầu lửa
KH:TCAN Tai ai tinh
	MT 34
MT 37 
MT 55



	
	Thứ 3
	Thể dục
Chạy trong dường dích dắc
TC: Bắt bướm
	Thể dục
Bật qua suối
TC: Chèo thuyền
	Thể dục
Bò thấp chui qua 3 cổng
TC: Ô tô và chim sẻ
	Thể dục
Ném đích ngang
TC: Bật qua suối
	Thể dục
Ném đích ngang
TC: Chèo thuyền
	

	
	Thứ 4
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 5. Nhận biết số lượng trong phạm vi 5  
MT 34
	Khám phá

Trò chuyện về ô tô
	LQVT
Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5  (MT 37)
	Khám phá

Trò chuyện về tàu hỏa

	

Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy (tiết 1)

	Văn học:
Truyện: Qua đường
MT 55
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy (tiết 2)

	Văn học
 Truyện: Xe Lu và Xe Ca

	
Nghỉ 01/5
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Nặn bánh trôi

	Tạo hình
Vẽ theo nét tạo con đường
(Mẫu)
	Tạo hình
Xé, dán con thuyền
(Mẫu)
 
	Tạo hình
Dự án làm đoàn tàu
steam
	Tạo hình
Dán ô tô
(Mẫu)

	

	Hoạt động ngoài trời
9h15- 9h.45’
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về xe đạp, xe máy.
MT 59: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô
+ Quan sát cây cảnh
+ Quan sát ô tô.
* TCVĐ:
+ Chó sói xấu tính.
+ Tung bóng
+ Trời nắng, trời mưa.
+ Chuyền bóng.
* Chơi tự do
+ Chơi với vòng, với bóng
+ Thổi bong bóng, xà phòng
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về ô tô
+ Chăm sóc vườn rau
+ Quan sát cây xanh.
+ Quan sát xe máy.
+ Giao lưu trò chơi với các lớp trong khối.
* TCVĐ:
+ Chuyền bóng.
+ Hái hoa
+ Ô tô và chim sẻ.
+ Kéo co
+ Tung bóng
* Chơi tự do
+ Xếp sỏi
+ Chơi với dải lụa

	*HĐCCĐ: 
+Trò chuyện về thuyền buồm.
+ Giao lưu trò chơi với các lớp trong khối
+ trò chuyện về người lái thuyền
+Tập dân vũ toàn trường.
+ Quan sát nước đổi màu.
* TCVĐ:
+ Tạo dáng
+ Trời nắng, trời mưa
+ Thi xem ai nhanh
+ Ném bóng
* Chơi tự do
+ Chơi với lá cây, vẽ phấn, hột hạt.
+ Thổi bong bóng xà phòng

	* HĐCCĐ: 
+Trò chuyện về tàu hỏa.
+ Quan sát vườn rau
+ Giao lưu trò chơi với các lớp trong khối
+ Thí nghiệm vật chìm, vật nổi.
* TCVĐ:
+ Lộn cầu vồng.
+ Bắt bướm
+ Thi xem ai nhanh.
+ Chó sói xấu tính
* Chơi tự do
+ Chơi bóng
+ Chơi với dải lụa
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ: 
+ Trò chuyện về ô tô
+ Quan sát xe máy.
+ Giao lưu trò chơi với các lớp trong khối.
* TCVĐ:
+ Chuyền bóng.
+ Kéo co
+ Tung bóng
* Chơi tự do
+ Xếp sỏi
+ Chơi với dải lụa

	

	Hoạt động góc
9h.45’- 10h.30’

	- Thứ hai: Hoạt động kết nối (Giao lưu các lớp chơi trong trường)
- Thứ 3, 4, 5: Hoạt động góc tại lớp.
- Thứ sáu: Hoạt động trải nghiệm (ngày hội bé với an toàn giao thông: bé làm chú lái xe, tham quan gara ô tô, thăm quan đường phố...)
1.Tuần 1:
- Góc trọng tâm: Góc thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở truyện, tô màu nhân vật truyện, làm bộ sưu tập, ghép tranh thành các nhân vật truyện, kể chuyện theo tranh
- Chuẩn bị: Rối, tranh truyện, hình rỗng nhân vật, các mảnh ghép rời, hồ dán, bút sáp
- Kĩ năng: Trẻ biết cách cầm bút và sử dụng bút màu, biết chọn màu để tô, biết cách lồng tay vào con rối để cho con rối cử động được, biết chấm hồ dán vào bộ sưu tập.
* Các góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau, biết bày bàn ăn, biết tên các món ăn, bước đầu biết cuốn nem. Góc bế em: Trẻ biết cách bế em, chăm em bé, cho em bé ăn, lau mặt cho em.Góc thiên nhiên: Trẻ biết sử dụng dụng cụ tưới cây, lau lá cây. Góc học tập: Trẻ biết xếp que tính theo yêu cầu, biết ghép tranh từ những miếng ghép rời, Góc bác sĩ: Trẻ biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc.
Góc steam: Xếp mô hình máy bay.
Góc thư viện: Cho trẻ làm quen với truyện Ehon
2.Tuần 2:
- Góc trọng tâm: Góc âm nhạc
+ Nghe hát theo nhạc các bài hát về bản thân, bài hát lái ô tô, em đi chơi thuyền  
- Chuẩn bị:  Đàn, đài, một số dụng cụ âm nhạc (Xắc xô, phách tre, song loan
- Kĩ năng: + Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát.      
* Các góc khác: Góc học tập: Trẻ biết ghép tranh từ miếng ghép rời về đồ dùng gia đình. Góc xây dựng: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh nhau tạo thành hàng rào, nhà cao tầng. Góc văn học: Trẻ xem tranh truyện, kế chuyện theo tranh, chơi với rối, tô màu nhân vật chuyện. Góc thiên nhiên: Trẻ lau lá cây, tưới cây
 Góc steam: Xếp hình tàu hỏa từ các nguyên vật liệu, từ đồ chơi lắp ghép.
Góc thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở truyện, kể chuyện theo tranh. Cho trẻ làm quen với truyện Ehon.
3.Tuần 3:
- Góc trọng tâm: Góc gia đình: Trẻ biết chơi, cho em bé ăn, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, cho em bé đi khám bệnh, tổ chức sinh nhật cho em bé
- Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê, một số món ăn….
- Kĩ năng: Trẻ biết đóng vai chơi và thực hiện được đúng các thao tác của vai chơi, biết chơi cùng bạn trong nhóm dưới sự hướng dẫn của cô
* Các góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau. Trẻ biết bày bàn ăn, biết tên các món ăn, bước đầu biết cuốn nem. Góc thiên nhiên: Trẻ biết sử dụng dụng cụ tưới cây, lau lá cây. Góc học tập: Trẻ biết xếp que tính theo yêu cầu, biết ghép tranh từ những miếng ghép rời. Góc bác sĩ: Biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc
Góc steam: Xếp hình tàu hỏa từ khối gỗ
Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giờ truyện, kể chuyện theo tranh. Cho trẻ làm quen với truyện Ehon.
MT 50: Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn 
4. Tuần 4
- Góc trọng tâm: Góc xây dựng lắp ghép: Xây vườn hoa trong trường, vườn cây, xây nhà cao tầng khu vui chơi trẻ em
- Chuẩn bị: Nhà, cây cối, hoa, quả, đu quay, cầu trượt, bập bênh, hàng rào, gạch
- Kĩ năng: Trẻ biết lắp ghép các hình, xếp chồng, xếp cạnh nhau, biết sử dụng các nguyên vật liệu tự tạo để xây lên công trình đẹp. Trẻ biết phối hợp với bạn cùng chơi
* Các góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết chăm sóc em bé: Cho em ăn, thay quần áo cho em. Góc bán hang: Trẻ biết sản phầm mình bán, biết chào hỏi mời khách khi khách đến. Góc âm nhạc: Trẻ bước đầu biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm cho bài hát
- Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở truyện, kể chuyện theo tranh. Cho trẻ làm quen với truyện Ehon.
5.Tuần 5:
- Góc trọng tâm: Góc vận động: Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ở góc vận động
- Chuẩn bị: vòng thể dục, bowlling….
- Kĩ năng: Trẻ biết đóng vai chơi và thực hiện được đúng các thao tác của vận động, biết chơi cùng bạn trong nhóm dưới sự hướng dẫn của cô
* Các góc khác: Góc nấu ăn: Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau. Trẻ biết bày bàn ăn, biết tên các món ăn, bước đầu biết cuốn nem. Góc học tập: Trẻ biết xếp que tính theo yêu cầu, biết ghép tranh từ những miếng ghép rời. Góc bác sĩ: Biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc
Thư viện hạnh phúc: Trẻ biết cầm truyện đúng chiều, biết giở truyện, kể chuyện theo tranh. Cho trẻ làm quen với truyện Ehon.
	MT81, 
MT50, MT59

	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
10h.30’- 14h’15
	-  Hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh:
Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, lau miệng, súc miệng nước muối sau khi ăn, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Khuyến khích trẻ  ăn ngon miệng, ăn hết suất
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp
+ Sau ngủ trưa: cô cho trẻ vận động theo nhạc: Đi tàu lửa, em đi chơi thuyền, Anh phi công ơi, em tập lái ô tô…
	

	Ăn chiều
14h.15’- 15h.

	- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc
- Khuyến khích trẻ tự xúc ăn, ăn hết suất
	

	Hoạt động chiều 
15h– 15h45
	Thứ 2
	Lau dọn đồ chơi trong các góc.
	Nghỉ giỗ Tổ
	Lau dọn đồ chơi trong các góc.
	Lau dọn đồ chơi trong các góc.
	Lau dọn đồ chơi trong các góc.
	
MT 7
MT 10
MT 17
MT 35
MT 36


	
	Thứ 3
	-Tập cắt những dải giấy
MT7 Cắt theo đường thẳng (10cm)
MT 17 Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi bị nhắc nhở…
	· Chơi với hình

	- Làm Bt toán

MT35 So sánh đối tượng trong phạm vi 5 nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Rèn kỹ năng rửa tay.
	Làm BT toán
	

	
	Thứ 4 

	Rèn kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	- Rèn trẻ biết nhặt cơm vãi
MT10 Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Rèn kĩ năng phân loại rác thải.
	- Rèn kĩ năng chào hỏi.
	Nghỉ lễ 30/4
	

	
	Thứ 5
	Ôm chuyền bóng qua đầu
	Trò chuyện về kĩ năng tránh những nơi nguy hiểm
	Trò chơi: Chèo thuyền
	Ôn trò lộn cầu vồng.

	Nghỉ lễ 1/5
	

	
	Thứ 6
	            Cùng cô lau dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
	

	Uống sữa, di chuyển đi học ngoại khóa
15h45- 16h
	· Bao quát, động viên trẻ uống hết suất.
· Cô đưa trẻ đi học ngoại khóa.
	

	Trả trẻ
16h- 17h.30’

	- Cho trẻ chơi lắp ghép
- Xếp các hình bằng cúc áo.
- Tô mầu
	

	Đánh giá cuối tháng
 
	Kết quả thực hiện kế hoạch tháng:

Kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục:

	Mục tiêu
	Trẻ vượt trội
	Trẻ chưa đạt
	Điều chỉnh

	MT7. Cắt theo đường thẳng (10cm)
	
	
	

	MT10. Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	
	
	

	MT 17. Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi bị nhắc nhở
- Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...; Không tự lấy thuốc uống
- Không leo trèo bàn ghế, lan can
- Không nghịch sắc vật sắc nhọn
	
	
	

	MT34. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	
	
	

	MT35. So sánh đối tượng trong phạm vi 5 nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	
	
	

	MT36. Biết gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	
	
	

	MT37. Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
	
	
	

	MT50. Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	
	
	

	MT55. Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	
	
	

	MT59.  Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	
	
	

	MT81. Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	
	






